BÀI 2: NHỮNG YÊU CẦU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
I. Phương hướng và phương châm NCKH
Hướng nghiên cứu là mục tiêu phấn đấu của người nghiên cứu tới đối tượng nghiên cứu nhất định. Những hình thức cụ thể của phương hướng NCKH có thể là những vấn đề khoa học( thường gặp trong nghiên cứu cơ bản) hoặc những nhiệm vụ khoa học tring nghiên cứu ứng dụng và phát triển.
Chọn phương hướng nghiên cứu sai hay đề xuất không đúng nhiệm vụ khoa học tức là sử dụng của cải vật chất, sức lao động của nhiều người vào những mục tiêu không phục vụ lợi ích xã hội. Do đó người nghiên cứu trước hết phải nắm vững đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác NCKB , cụ thể là Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về Chính sách khoa học và kỹ thuật trước đây, và hiện nay là Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000).
Để tránh sai lầm tối thiểu, phải biết cơ chế xuất hiện của vấn đề và nhiệm vụ trong khoa học, những tác động đề xuất vấn đề và nhiệm vụ để giải quyết. Điều 54 Luật Giáo dục quy định nhiệm vụ của các trường Trung học chuyên nghiệp, các trường Đại học và Cao đẳng trong NCKH, phục vụ xã hội:
· Thực hiện các hoạt động NCKH, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước;
· Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật
Về phương châm nghiên cứu trên đây không những dùng trong lĩnh vực nghiên cứu triết học mà còn vận dụng trong mọi ngành khoa học kỹ thuật.
II. Quan điểm triết học Mác – Lênin 
Triết học Mác – Lênin gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, vạch ra phương pháp khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới. Triết học Mac – Lênin xuất phát từ chỗ giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học, vạch ra những quy luật chi phối mọi lĩnh vực của thế giới khách quan (tự nhiên, xã hội, tư duy con người).
Quan điểm triết học Mác – Lênin Đòi hỏi người NCKH phải:
(1) Nhìn sự vận động và phát triển : Không gian, thời gian cùng với vận động, là những hình thức tồn tại của vật chất, là những đặc tính khách quan do vật chất vận động quy định. Lênin vạch rõ: “ Trong thế giới không có gì ngoài vật chất đang vận động và vật chất đang vận động không thể vận động ở đâu ngoài không gian và thời gian”
(2) Đi sâu vào bản chất của của sự vật: K.Marx nhận định: “ Cái không bản chất, cái bề ngoài, cái trên mặt thường biến mất, không “ chắc chắn “ không kiên cố” bằng bản chất.
(3) Xét sự vật một cách toàn diện và trong mối quan hệ: Yêu cầu này đòi hỏi người nghiên cứu khi thu thập tài liệu, phân tách sự kiện, giải thích tài liệu…phải có quan điểm toàn diện. Lênin phát biểu: “ Muốn thật sự hiểu biết sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các sự liên hệ và “sự trung gian” của sự vật đó . Chúng ta không thể làm được điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, nhưng sự cần thiết phải xét tất cả mọi mặt sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc”
(4) Coi thực tiễn là cơ sở, là động lực của nhận thức: F.Engels khẳng định: “ Khi xã hội có những yêu cầu về kỹ thuật thì xã hội đó thúc đẩy khoa học hơn mười trường đại học” và Lênin cũng vạch rõ: “ Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”
 Mặt khác, thực tiễn cũng là tiêu chuẩn kiểm tra nhận thức “Thực tiễn của con người và của loài người là sự kiểm nghiệm, là tiêu chuẩn của tính khách quan của nhận thức” (Lênin)
Như vậy Triết học Mác  - Lênin với tính cách là thế giới quan và phương pháp nhận thức khoa học đóng vai trò chỉ đạo rất lớn đối với khoa học cụ thể. Triết học Mac – Lênin được xem là kim chỉ nam cho các khoa học. Lênin khẳng định: “Nếu không có một cơ sở triết học vững chắc thì tuyệt nhiên không có khoa học tự nhiên nào hay chủ nghĩa duy vật nào có thể đương đầu nổi sự lấn bước của những tư tưởng tư sản và sự khôi phục thế giới quan tư sản. Muốn giữ vững cuộc đấu tranh ấy và đưa nó đến thành công, thì nhà khoa học tự nhiên phải là nhà duy vật theo chủ nghĩa hiện đại của danh từ này, một người học trò có ý thức của chủ nghĩa duy vật mà Mác là người đại diện, nghĩa là nhà khoa học ấy phải là một nhà duy vật biện chứng” ( Chủ nghĩa Mác. Sự thật, HN, 1958)
III. Phẩm chất và năng lực của người NCKH:

Phẩm chất và năng lực của người NCKH được coi là điều kiện cần trong NCKH. Phẩm chất và năng lực là hai mặt của nhân cách gồm hệ thống các thuộc tính tâm lý được hình thành ở mỗi cá nhân, trong đó phẩm chất là những thuộc tính biểu hiện mối quan hệ cụ thể ( thường thể hiện ra hành động và cách đối xử) còn năng lực là những thuộc tính biểu hiện mặt hiệu quả tác động. Hai mặt này quyện lại với nhau trong một thể thống nhất biện chứng không thể cắt rời nhau được.
Phẩm chất và năng lực của người nghiên cứu khoa học gồm:

· Nắm được lý thuyết cơ bản của khoa học cụ thể và phương pháp NCKH.

· Có kinh nghiệm thực tiễn nhất định

· Thái độ và tác phong NCKH

1. Nắm được lý thuyết khoa học và phương pháp NCKH
Người NCKH trước hết phải nắm vững lý thuyết cơ bản của khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, nắm được ở mức độ nhất định về tình hình tiến bo65thuo65c lĩnh vực nghiên cứu, nhờ đó chọn và triển khai đề tài nghiên cứu có giá trị. Ngoài ra người NCKH còn phải nắm được phương pháp nghiên cứu nói chung và các phương pháp cũng như việc vận dụng các phương tiện nghiên cứu phù hợp với đề tài. Trong tình hình tiến bộ khoa học – kỹ thuật ngày nay trên thế giới, khối lượng thông tin khoa học gia tăng với quy mô lớn và nhịp độ nhanh đòi hỏi người NCKH phải tham khảo tài liệu nước ngoài . Để thực hiện điều này người NCKH cần có một số vốn ngoại ngữ. Giáo sư Tôn Thất Tùng gợi ý cho thanh niên chuẩn bị cơ bản trong công tác NCKH:
· Chuẩn bị tư tưởng.

· Phải có ngoại ngữ

· Phải biết quan sát

· Phải có trí  tưởng tượng

· Phải có văn hóa rộng rãi

· Phải nắm vững chắc phương pháp NCKH

( Tôn Thất Tùng, Đường vào khoa học của tôi. NXB Thanh niên, HN, 1981)
2.Có kinh nghiệm thực tiễn

Thực tế là những sự việc có thực, những tình hình cụ thể, những vấn đề đã hoặc chưa được giải quyết trong cuộc sống. Người nghiên cứu với kinh nghiệm bản thân trong công tác hàng ngày thường thấy được các mặt của vấn đề, các nối quan hệ phức tạp, các diễn biến, phương pháp phát triển của sự vật. Lênin khẳng định : “Muốn hiểu biết thì phải bắt đầu tìm hiểu,nghiên cứu từ kinh nghiệm mà đi đến cái chung. Muốn tập bơi, phải nhảy xuống nước.” Chính thực tiễn giúp con người tìm thấy vấn đề một cách cụ thể. “ Thực tiễn cao hơn nhận thức ( lý luận ) vì nó có ưu điểm không những của tính phổ biến mà còn của tính hiện thực trực tiếp”. Hồ Chủ tịch cũng đã dạy: “ Học tập thì theo nguyên tắc: kinh nghiệm và thực tế phải đi cùng nhau” (XYZ.Sửa đổi lề lối làm việc. Ban tuyên huấn thành ủy, TP HCM, 1975)
3.Thái độ và tác phong NCKH
Trước hết, người NCKH phải có lòng ham mê khoa học, quyết tâm nghiên cứu tìm tòi chân lý. “ Nếu đã có quyết tâm thì từng bước tất cả chúng ta làm, từng bước chúng ta giải quyết vấn đề, và tiến được một bước, thì đó là cơ sở để tiến tới những bước mới” ( Phạm Văn Đồng. Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ. Văn học giải phóng, TP.HCM,1975)
Có quyết tâm thì mới kiên trì nghiên cứu, khắc phục khó khăn. Trong một bức thư gửii cho thanh niên, I.P Pavlov viết : “Tôi phải chúc gì đây cho thanh niên của tổ quốc tôi, những người đã hiến thân cho khoa học? Trước hết xin chúc các bạn có tinh thần liên tục. Không bao giờ tôi có thể nói đến điều kiện quan trọng nhất ấy của công tác khoa học phong phú mà lại không xúc cảm. Cần có tinh thần liên tục, phải có tinh thần liên tục và còn phải có tinh thần liên tục hơn nữa. Ngay từ khi bắt đầu công việc hãy rèn cho mình có tinh thần liên tục nghiêm khắc trong việc tích lũy kiến thức của mình.” (I.P.Pavlov.Tuyển tập. Nxb Ngoại ngữ, Moskva)
Với tinh thần kiên trì, người NCKH rèn được thói quen tập trung tư tưởng cao độ, quan sát tỉ mỉ và thận trọng.

Ngoài ra, NCKH đòi hỏi người nghiên cứu phải có tinh thần tập thể, ý thức kỷ luật cao trong công tác nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu là một quá trình nhận thức, cho nên thái độ trong NCKH vẫn là thái độ trong học tập nghiêm túc như Hồ CHủ tịch đạ dạy:
· Phải khiêm tốn thật thà ( kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập).

· Phải tự nguyện tự giác,
· Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. 

· Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không được ba phải, điều hòa.

· Phải đoàn kết giúp đỡ nhau học tập…”

(Hồ Chí Minh: Tuyển tập. Nxb Sự thật, HN, 1960, tr 642).
Ngoài ra vấn đề đạo đức còn được đặc biệt quan tâm trong NCKH. Trước hết, tính trung thực biểu hiện đạo đức trong NCKH khi tham khảo tài lie65uvo71i trích dẫn ghi chính xác xuất xứ tài liệu. Một số trường hợp Nhà nuo71cphai3 thu hồi bằng tiến sĩ vì đã phát hiện luận án chép công trình nghiên cứu của người khác. “ Đạo văn” trong NCKH khá phổ biến khi người nghiên cứu coi thường ý thức đạo đức của bản thân. Trong tác phẩm The Postgraduate Research Handbook, Gina Wisker khuyên các nghiên cứu sinh lưu ý khía cạnh đạo đạo đức đối với những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đối tượng nghiên cứu là con người không những trong lĩnh vực y học mà còn trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục lại cần hết sức thận trọng khi dùng học sinh để thực nghiệm phương pháp này, mô hình nọ một cách vội vàng.
Việc rèn luyện tác phong nghiên cứu khoa học đã được các nhà lãnh đạo quan tâm từ lâu. Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ khoa học và kỹ thuật do Ủy ban Khoa học Nhà nước tổ chức ngày 14.06.1965, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ thị: “ Các đồng chí cần tự rèn luyện và giúp những người khác rèn luyện phương pháp và tác phong của người làm công tác khoa học và kỹ thuật: phương pháp suy nghĩ, phương pháp làm việc, phương pháp nghiên cứu, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp trình bày…; tác phong điều tra nghiên cứu, tác phong chính xác như làm việc đúng giờ, theo chương trình đã định, làm việc thiết thực,…”
Nghị quyết 37 của  Bộ chính trị về Chính sách khoa học và kỹ thuật cũng đã chỉ rõ:   “ Cán bộ khoa học và kỹ thuật phải ra sức phấn đấu rèn luyện để trở thành người chiến sĩ trên mặt trận khoa học và kỹ thuật, vừa cách mạng, vừa khoa học, có phẩm chất và năng lực, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, trung thực, đoàn kết, hăng say công tác, bền bỉ học tập, nghiên cứu và qua thực tiễn mà không ngừng sáng tạo, phát minh” 
Những yêu cầu NCKH tạo thành một mô hình kim tự tháp mà đáy là cơ sở vững chắc để xây dựng cấu trúc vươn cao. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cấu trúc của yêu cầu NCKH gồm 5 tầng từ dưới xây dựng lên:
Tầng 1: Cơ sở triết học Mac-Lênin

Tầng 2: Đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước( Luật Giáo dục, các nghị quyết)

Tầng 3: Tri thức khoa học giáo dục (lý luận giáo dục, lý luận dạy học, phương pháp giảng dạy, tổ chức quản lý đào tạo…) và các khoa học liên hệ (lịch sử giáo dục, tâm lý giáo dục, xã hội học giáo dục, kinh tế học giáo dục…)
Tầng 4: Phương pháp NCKH ( quá trình nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu, thống kê mô tả và thống kê suy diễn).
Tầng 5: Thực tiễn hoạt động giáo dục ( trong và ngoài nhà trường, gồm những vấn đề giáo dục sinh động và phức tạp…)
Các tầng 1,2,3 làm cơ sở để tìm hiểu tầng 5 mà người nghiên cứu đang hoạt động trong môi trường giáo dục và đào tạo, còn tầng 4 trang bị công cụ sắc bén để tìm hiểu bản chất các vấn đề của tầng 5. Thiếu tầng 4, ta chỉ thấy sự việc xảy ra ở tầng 5 mà không nhận ra thực chất của các hiện tượng, sự việc đang diễn ra rất hỗn độn và phức tạp.
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